TIẾNG VIỆT
1/ 
	Câu
	Quan hệ từ
	Mối quan hệ được biểu thị

	Chẳng những gió to mà mưa cũng rất dữ
	
	

	Tuy nhà bạn Hân giáu nhưng bạn rất tiết kiệm.
	
	


2/ Chép lại và xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu trên

3/ Em nhờ cha mẹ hoặc anh chị đọc cho em viết bài chính tả “Hà Nội” trang 37, 38

4/ Em tả lại thầy (cô) giáo chủ nhiệm của em

TOÁN
A/ Khoanh vào trước câu trả lời đúng
1/ Giá trị của biểu thức: 49,5 + 27,5 
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 4 là:

a. 308


b. 159,5

c. 149,5

d. 159,7

2/ Tìm số tự nhiên x, biết: 43,57 < x < 44,05

a. x = 43

b. x = 44

c. x = 45

d. x = 42

3/ Một hình lập phương có cạnh 1,3cm. Thể tích của hình lập phương đó là:

a. 21,97 cm3

b. 2,197 cm3

c. 2197 cm3

d. 219,7cm3
4/ Phép tính 345,6 : 3,2 có kết quả là:

a. 18


b. 106


c. 118


d. 108

5/ 0, 001 kg = …g

a. 0,001g

b. 0,01g

c. 0,1g

d. 1g

B/ 

1/ Tính bằng cách thuận tiện nhất

5,43 + 16,77 + 3,23 + 3,57

2/ Hãy xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

64,9; 69,4; 46,9; 49,6 ; 94,6 ; 96,4

3/ Tìm x: 

7, 9 + x = 18 – 4, 05

4/ Một cái hộp hình hộp chữ nhật có chiều dài 2, 5dm ; chiều rộng 1, 5 dm ; chiều cao 1, 8 dm . Tính : 

a. Diện tích xung quanh cái hộp

b. Diện tích toàn phần cái hộp
5/ Tìm x:                   (x + 4,29) : 1,8  = 15
6/  Tính bằng cách thuận tiện nhất:        4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5

